
STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9001 Nguyễn Thanh An T. Giác Minh An

02 9020 Lý Mean Cheay T. Pháp Minh (Tejapandito)

03 9037 Nguyễn Lê Tuấn Cường T. Tánh Hoằng

04 9040 Trần Phan Tuấn Đa T. Giác Minh Luận

05 9071 Thạch Ngọc Hận T. Quang Trí (Jotipãndhito)

06 9108 Trần Bá Lân T. Quảng Thạch

07 9124 Đoàn Tấn Lực T. Minh Hiền

08 9138 Hứa Thanh Ngà T. Giác Minh Phương

09 9142 Ung Việt Ngôn T. Thiện Phúc

10 9158 Huỳnh Quốc Phong T. Huệ Thành

11 9167 Đỗ Phụng T. Thiện Hạnh

12 9179 Lương Mạnh Quý T. Đạo Thông Đình chỉ thi

13 9186 Nguyễn Thành Sơn T. Giác Minh Tuệ

14 9205 Võ Ngọc Thảo T. Giác Minh Phát

15 9227 Nguyễn Văn Tiến T. Anh Pháp

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN

Giảng viên: TT. TS. T. BỬU CHÁNH, NS. TS. TN. HUỆN LIÊN

MSV: 9001 - 9227
  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013   - Giờ thi: 7h-8h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9271 Lê Thị Bằng TN. Huệ Hương

02 9275 Đinh Thị Bồng TN. Quảng Lai

03 9281 Nguyễn Thị Yến Chi TN. Huệ An

04 9348 Đỗ Thị Minh Huệ TN. Huệ Huệ Đình chỉ thi

05 9411 Nguyễn Thị Ngà TN. Minh Ngọc

06 9424 Dương Thị Ánh Nguyệt TN. Trí Thường

07 9430 Phan Thị Nhẹn TN. Minh Hải

08 9439 Bạch Thị Thúy Oanh TN. Liên Lâm

09 9449 Phan Thị Phượng TN. Như Vy

10 9461 Lê Thúy Quỳnh TN. Minh Hảo

11 9466 Nguyễn Thị Sương TN. Hải Liên

12 9504 Huỳnh Hoài Phương Thúy TN. Diệu Đức

13 9552 Nguyễn Thị Ngọc Vinh TN. Tâm Hoa

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN

Giảng viên: TT. TS. T. BỬU CHÁNH, NS. TS. TN. HUỆN LIÊN

MSV: 9271 - 9552
  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013   - Giờ thi: 7h-8h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9001 Nguyễn Thanh An T. Giác Minh An

02 9020 Lý Mean Cheay T. Pháp Minh (Tejapandito)

03 9037 Nguyễn Lê Tuấn Cường T. Tánh Hoằng

04 9040 Trần Phan Tuấn Đa T. Giác Minh Luận

05 9071 Thạch Ngọc Hận T. Quang Trí (Jotipãndhito)

06 9108 Trần Bá Lân T. Quảng Thạch

07 9124 Đoàn Tấn Lực T. Minh Hiền

08 9138 Hứa Thanh Ngà T. Giác Minh Phương

09 9142 Ung Việt Ngôn T. Thiện Phúc

10 9158 Huỳnh Quốc Phong T. Huệ Thành

11 9167 Đỗ Phụng T. Thiện Hạnh

12 9179 Lương Mạnh Quý T. Đạo Thông

13 9186 Nguyễn Thành Sơn T. Giác Minh Tuệ

14 9205 Võ Ngọc Thảo T. Giác Minh Phát

15 9227 Nguyễn Văn Tiến T. Anh Pháp

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: LUẬT TẠNG PÀLI

Giảng viên: TT. TS. T. GIÁC GIỚI

MSV: 9001 - 9227

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013   - Giờ thi: 9h-10h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9271 Lê Thị Bằng TN. Huệ Hương

02 9275 Đinh Thị Bồng TN. Quảng Lai

03 9281 Nguyễn Thị Yến Chi TN. Huệ An

04 9348 Đỗ Thị Minh Huệ TN. Huệ Huệ Đình chỉ thi

05 9411 Nguyễn Thị Ngà TN. Minh Ngọc

06 9424 Dương Thị Ánh Nguyệt TN. Trí Thường

07 9430 Phan Thị Nhẹn TN. Minh Hải

08 9439 Bạch Thị Thúy Oanh TN. Liên Lâm

09 9449 Phan Thị Phượng TN. Như Vy

10 9461 Lê Thúy Quỳnh TN. Minh Hảo

11 9466 Nguyễn Thị Sương TN. Hải Liên

12 9504 Huỳnh Hoài Phương Thúy TN. Diệu Đức

13 9552 Nguyễn Thị Ngọc Vinh TN. Tâm Hoa

14

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: LUẬT TẠNG PÀLI

Giảng viên: TT. TS. T. GIÁC GIỚI

MSV: 9271 - 9552

  Ngày thi: Thứ hai, 09/12/2013   - Giờ thi: 9h-10h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9001 Nguyễn Thanh An T. Giác Minh An

02 9020 Lý Mean Cheay T. Pháp Minh (Tejapandito)

03 9037 Nguyễn Lê Tuấn Cường T. Tánh Hoằng

04 9040 Trần Phan Tuấn Đa T. Giác Minh Luận

05 9071 Thạch Ngọc Hận T. Quang Trí (Jotipãndhito)

06 9108 Trần Bá Lân T. Quảng Thạch

07 9124 Đoàn Tấn Lực T. Minh Hiền

08 9138 Hứa Thanh Ngà T. Giác Minh Phương

09 9142 Ung Việt Ngôn T. Thiện Phúc

10 9158 Huỳnh Quốc Phong T. Huệ Thành

11 9167 Đỗ Phụng T. Thiện Hạnh

12 9179 Lương Mạnh Quý T. Đạo Thông Đình chỉ thi

13 9186 Nguyễn Thành Sơn T. Giác Minh Tuệ

14 9205 Võ Ngọc Thảo T. Giác Minh Phát

15 9227 Nguyễn Văn Tiến T. Anh Pháp

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: PHẬT GIÁO ĐÔNG NAM Á

Giảng viên: TT. ThS. T. THIỆN HẠNH, TT. TS. T. GIÁC TRÍ

MSV: 9001 - 9227

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013   - Giờ thi: 7h-8h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9271 Lê Thị Bằng TN. Huệ Hương

02 9275 Đinh Thị Bồng TN. Quảng Lai

03 9281 Nguyễn Thị Yến Chi TN. Huệ An

04 9348 Đỗ Thị Minh Huệ TN. Huệ Huệ Đình chỉ thi

05 9411 Nguyễn Thị Ngà TN. Minh Ngọc

06 9424 Dương Thị Ánh Nguyệt TN. Trí Thường

07 9430 Phan Thị Nhẹn TN. Minh Hải

08 9439 Bạch Thị Thúy Oanh TN. Liên Lâm

09 9449 Phan Thị Phượng TN. Như Vy

10 9461 Lê Thúy Quỳnh TN. Minh Hảo

11 9466 Nguyễn Thị Sương TN. Hải Liên

12 9504 Huỳnh Hoài Phương Thúy TN. Diệu Đức

13 9552 Nguyễn Thị Ngọc Vinh TN. Tâm Hoa

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: PHẬT GIÁO ĐÔNG NAM Á

Giảng viên: TT. ThS. T. THIỆN HẠNH, TT. TS. T. GIÁC TRÍ

MSV: 9271 - 9552

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013   - Giờ thi: 7h-8h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9001 Nguyễn Thanh An T. Giác Minh An

02 9020 Lý Mean Cheay T. Pháp Minh (Tejapandito)

03 9037 Nguyễn Lê Tuấn Cường T. Tánh Hoằng

04 9040 Trần Phan Tuấn Đa T. Giác Minh Luận

05 9071 Thạch Ngọc Hận T. Quang Trí (Jotipãndhito)

06 9108 Trần Bá Lân T. Quảng Thạch

07 9124 Đoàn Tấn Lực T. Minh Hiền

08 9138 Hứa Thanh Ngà T. Giác Minh Phương

09 9142 Ung Việt Ngôn T. Thiện Phúc

10 9158 Huỳnh Quốc Phong T. Huệ Thành

11 9167 Đỗ Phụng T. Thiện Hạnh

12 9179 Lương Mạnh Quý T. Đạo Thông Đình chỉ thi

13 9186 Nguyễn Thành Sơn T. Giác Minh Tuệ

14 9205 Võ Ngọc Thảo T. Giác Minh Phát

15 9227 Nguyễn Văn Tiến T. Anh Pháp

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: KINH TRUNG BỘ

Giảng viên: NS. TS. TN. TỊNH VÂN

MSV: 9001 - 9227

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013   - Giờ thi: 9h-10h30   - Phòng thi: GĐ. B1 - lầu 1
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ KÝ TÊN THI ĐIỂM 40/40

01 9271 Lê Thị Bằng TN. Huệ Hương

02 9275 Đinh Thị Bồng TN. Quảng Lai

03 9281 Nguyễn Thị Yến Chi TN. Huệ An

04 9348 Đỗ Thị Minh Huệ TN. Huệ Huệ Đình chỉ thi

05 9411 Nguyễn Thị Ngà TN. Minh Ngọc

06 9424 Dương Thị Ánh Nguyệt TN. Trí Thường

07 9430 Phan Thị Nhẹn TN. Minh Hải

08 9439 Bạch Thị Thúy Oanh TN. Liên Lâm

09 9449 Phan Thị Phượng TN. Như Vy

10 9461 Lê Thúy Quỳnh TN. Minh Hảo

11 9466 Nguyễn Thị Sương TN. Hải Liên

12 9504 Huỳnh Hoài Phương Thúy TN. Diệu Đức

13 9552 Nguyễn Thị Ngọc Vinh TN. Tâm Hoa

Tổng số bài: ………… Tổng số tờ: ……………..

ĐÃ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

GIÁM THỊ 1            GIÁM THỊ 2

(Ký tên, ghi Pháp danh)

THƯ KÝ

(Ký tên, ghi Pháp danh)

GIẢNG SƯ CHẤM BÀI

(Ký tên)

     GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN - KHÓA IX THI CUỐI HỌC KỲ V

KHOA PÀLI

Môn: KINH TRUNG BỘ

Giảng viên: NS. TS. TN. TỊNH VÂN

MSV: 9271 - 9552

  Ngày thi: Thứ tư, 11/12/2013   - Giờ thi: 9h-10h30   - Phòng thi: GĐ. B2 - lầu 1
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